
STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1705AHC3/32 Trần Ích Cường Nam 12/06/1996 Đắk Lắk

2 1705AHC3/20 Nguyễn Thị Cẩm Hà Nữ 20/08/1998 Bình Dương

3 1705AHC3/11 Lê Huy Hoàng Hải Nam 15/03/1997 Bình Dương

4 1705AHC3/23 Trần Thị Thùy Hằng Nữ 07/11/1994 Phú Thọ

5 1705AHC3/30 Nguyễn Nhân Hậu Nam 06/10/1997 Bình Dương

6 1705AHC3/25 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20/09/1998 Bình Dương

7 1705AHC2/40 Nguyễn Thị Hoa Nữ 05/05/1998 Bình Phước

8 1705AHC3/27 Nguyễn Thanh Lâm Nam 06/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu

9 1705AHC3/26 Lâm Văn Lập Nam 18/06/1997 Nam Định

10 1705AHC2/48 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 21/11/1998 Bình Dương

11 1705AHC3/33 Hoàng Thế Mạnh Nam 09/02/1996 Đắk Lắk

12 1705AHC3/04 Lê Doãn Nam Nam 17/01/1998 Kiên Giang

13 1705AHC3/28 Nguyễn Đức Ngà Nam 08/11/1997 Nghệ An

14 1705AHC3/07 Biện Thị Kim Ngân Nữ 19/05/1998 Bình Dương

15 1705AHC3/09 Trần Đoàn Kim Ngân Nữ 20/04/1998 Bình Phước

16 1705AHC3/08 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 12/10/1997 Ninh Thuận

17 1705AHC3/01 Tăng Tiểu Nhi Nữ 02/06/1998 Ninh Thuận

18 1705AHC3/05 Trần Thị Mỹ Nhung Nữ 11/03/1998 Ninh Thuận

19 1705AHC3/06 Lê Trương Pháp Nam 30/04/1997 Quảng Nam

20 1705AHC2/49 Đặng Văn Phúc Nam 12/06/1998 Bình Dương

21 1705AHC3/16 Lê Trà Hồng Phước Nam 26/12/1997 TP HCM

22 1705AHC3/03 Lê Thị Mỹ Phương Nữ 26/06/1997 Bình Phước

23 1705AHC3/21 Quách Thị Kim Sang Nữ 20/10/1992 Bình Dương

24 1705AHC3/02 Hồ Thái Sơn Nam 24/10/1998 Bình Dương

25 1705AHC3/31 Nguyễn Trung Thành Nam 17/09/1996 Đắk Lắk

26 1705AHC3/22 Trịnh Ngọc Hồng Thảo Nữ 16/10/1998 Bình Dương

27 1705AHC3/12 Lê Thị Thu Thảo Nữ 20/03/1998 Đồng Tháp

28 1705AHC3/17 Đào Thị Thương Nữ 12/10/1998 Nam Định

29 1705AHC3/13 Hạ Thị Thanh Thủy Nữ 28/04/1998 Thanh Hóa

30 1705AHC3/29 Trần Thị Thu Trang Nữ 14/05/1999 Bình Dương

31 1705AHC3/10 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 06/02/1998 Gia Lai

32 1705AHC3/18 Bùi Thị Thanh Trúc Nữ 07/01/1998 Quảng Trị

33 1705AHC3/15 Ngô Tấn Tuyến Nam 07/09/1997 Bình Dương
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34 1705AHC3/14 Bùi Quốc Việt Nam 26/04/1997 Bình Dương

35 1705AHC3/19 Nguyễn Ngọc Vy Nữ 31/10/1997 Bình Dương

36 1705AHC3/24 Nguyễn Thị Yến Nữ 15/03/1998 Gia Lai

Danh sách này có 36 học viên.


